
1 2031210144 NGUYỄN CÔNG ANH NAM 01/01/1974 QUẢNG NAM

2 2030210148 NGUYỄN THỊ CHÍNH NỮ 19/07/1989 QUẢNG NAM

3 2031210152 TRƯƠNG VĂN ĐỨC NAM 29/12/1974 QUẢNG NAM

4 2031210154 HÀ CHÍ DŨNG NAM 05/03/1974 QUẢNG BÌNH

5 2031210155 LÊ QUỐC DŨNG NAM 12/06/1982 ĐÀ NẴNG

6 2031210156 PHẠM ĐÌNH DUYÊN NAM 01/10/1970 THÙA THIÊN HUẾ

7 2030210158 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ NỮ 21/12/1977 QUẢNG NAM

8 2030210159 NGUYỄN THÚY HÀ NỮ 20/11/1987 KONTUM

9 2031210160 TRẦN ĐĂNG HẢI NAM 10/03/1983 QUẢNG TRỊ

10 2031210162 TRẦN CÔNG HẬU NAM 06/10/1991 QUẢNG NAM

11 2031210164 LÊ TRUNG HIẾU NAM 10/08/1982 QUẢNG NAM

12 2031210167 NGUYỄN VĂN HOÀNG NAM 25/10/1979 QUẢNG NAM

13 2031210169 LÊ QUỐC HÙNG NAM 05/04/1982 BÌNH ĐỊNH

14 2030210170 PHAN TRẦN TỐ HƯƠNG NỮ 10/02/1979 QUẢNG NAM

15 2031210172 BÙI QUANG HUY NAM 24/07/1986 HẢI PHÒNG

16 2031210174 VÕ LÊ ANH HUY NAM 26/04/1984 ĐÀ NẴNG

17 2030210176 TRẦN PHƯƠNG KHANH NỮ 21/09/1991 ĐÀ NẴNG

18 2031210178 TRẦN NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM 22/05/1989 ĐÀ NẴNG

19 2031210179 BÙI ANH KHOA NAM 20/08/1987 ĐÀ NẴNG

20 2031210180 NGUYỄN BÁ KHÔI NAM 18/09/1985 ĐÀ NẴNG

21 2031210182 NGUYỄN VŨ LINH NAM 01/01/1983 QUẢNG NAM

22 2031210183 TRẦN VŨ DUY MẪN NAM 31/01/1980 ĐÀ NẴNG

23 2031210188 LƯU TÙNG NHÂN NAM 18/02/1991 ĐÀ NẴNG CHƯA NHẬP HỌC

24 2030210190 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG NỮ 03/06/1983 ĐÀ NẴNG

25 2031210196 TRẦN HUY PHƯƠNG NAM 03/06/1979 QUẢNG NAM

26 2030210198 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH NỮ 06/08/1985 ĐÀ NẴNG

27 2031210200 HÀ PHÚC THANH SƠN NAM 28/02/1982 ĐÀ NẴNG

28 2031210202 NGUYỄN XUÂN SƠN NAM 13/06/1981 ĐÀ NẴNG

29 2030210204 MAI THỊ THU SƯƠNG NỮ 21/11/1989 QUẢNG NAM

30 2031210206 LÊ VĂN SỸ NAM 25/05/1969 ĐÀ NẴNG

31 2031210208 LÊ HỒ THANH TÂM NAM 28/06/1982 ĐÀ NẴNG

32 2031210212 PHẠM BẢO THẮNG NAM 07/10/1983 ĐÀ NẴNG

33 2030210213 NGUYỄN THỊ KIM THANH NỮ 16/09/1989 QUẢNG NAM

34 2030210214 NGUYỄN THỊ THU THANH NỮ 23/10/1980 NGHỆ AN CHƯA NHẬP HỌC

35 2030210218 VĂN THỊ KIỀU THU NỮ 08/11/1983 QUẢNG NAM

36 2030210220 THÁI THỊ THANH THÚY NỮ 22/07/1988 ĐÀ NẴNG

37 2030210225 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÀ NỮ 21/04/1988 ĐÀ NẴNG CHƯA NHẬP HỌC

38 2030210228 TRẦN THỊ LINH TRANG NỮ 02/04/1975 TP.HCM

39 2031210230 LÊ VĂN TRÌ NAM 09/12/1968 ĐÀ NẴNG

40 2031210233 TỐNG QUỐC TRUNG NAM 04/11/1984 BẮC GIANG CHƯA NHẬP HỌC

41 2031210235 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NAM 30/04/1989 QUẢNG NGÃI CHƯA NHẬP HỌC

42 2031210236 PHAN NGỌC TUẤN NAM 30/09/1984 ĐÀ NẴNG

43 2031210238 TRƯƠNG HỒNG TUẤN NAM 26/12/1981 ĐÀ NẴNG

44 2030210240 NGUYỄN THU UYÊN NỮ 05/07/1992 QUẢNG NAM CHƯA NHẬP HỌC
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45 2030210242 TRẦN THỊ HỒNG VI NỮ 20/06/1983 QUẢNG NAM

46 2031210244 NGÔ XUÂN VIỆT NAM 08/10/1991 ĐÀ NẴNG

47 2031210245 BẠCH NGỌC VINH NAM 31/07/1988 ĐÀ NẴNG

48 2031210246 KIỀU THẾ VINH NAM 02/01/1984 ĐÀ NẴNG

49 2031210248 KIỀU THẾ VŨ NAM 02/01/1982 ĐÀ NẴNG 
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